
 

 

 

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU PHÂN BÓN TỪ TRUNG QUỐC TÍNH ĐẾN THÁNG 5 NĂM 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

Tỉ lệ +/_ 
(%) 

Tháng 1 36,622,350   

Tháng 2 31,375,822 -14.33 

Tháng 3 57,267,791 82.52 

Tháng 4 54,235,020 -5.30 

Tháng 5 66,956,687 23.46 



 

 

 

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU PHÂN BÓN TỪ TRUNG QUỐC NĂM 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

Tỉ lệ +/_ 
(%) 

Tháng 1 15,262,528   

Tháng 2 42,912,955 181.17 

Tháng 3 53,239,641 24.06 

Tháng 4 63,740,627 19.72 

Tháng 5 51,328,776 -19.47 

Tháng 6 83,153,887 62.00 

Tháng 7 94,488,116 13.63 

Tháng 8 85,435,676 -9.58 

Tháng 9 81,051,913 -5.13 

Tháng 10 85,458,584 5.44 

Tháng 11 74,267,602 -13.10 

Tháng 12 54,729,036 -26.31 



 

 

 

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU PHÂN BÓN TỪ TRUNG QUỐC NĂM 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

 
Tỉ lệ +/_ 

(%) 

Tháng 1 44,690,633   

Tháng 2 22,661,480 -49.29 

Tháng 3 52,888,823 133.39 

Tháng 4 33,052,986 -37.50 

Tháng 5 37,562,846 13.64 

Tháng 6 68,320,489 81.88 

Tháng 7 96,784,065 41.66 

Tháng 8 97,425,080 0.66 

Tháng 9 119,340,053 22.49 

Tháng 10 109,723,285 -8.06 

Tháng 11 127,680,268 16.37 

Tháng 12 71,350,966 -44.12 



 

 

 

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU PHÂN BÓN TỪ TRUNG QUỐC NĂM 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

Tỉ lệ +/_ 
(%) 

Tháng 1 51,073,930   

Tháng 2 31,363,488 -38.59 

Tháng 3 27,594,537 -12.02 

Tháng 4 16,521,198 -40.13 

Tháng 5 12,671,061 -23.30 

Tháng 6 18,734,856 47.86 

Tháng 7 33,112,432 76.74 

Tháng 8 51,564,492 55.73 

Tháng 9  46,287,225 -10.23 

Tháng 10 50,810,545 9.77 

Tháng 11 143,220,138 181.87 

Tháng 12 114,915,926 -19.76 



 

 

 

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU PHÂN BÓN TỪ TRUNG QUỐC NĂM 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam  

Tháng 
Giá trị 
(USD) 

Tỉ lệ +/_ 
(%) 

Tháng 1 29,297,875   

Tháng 2 77,320,837   

Tháng 3 50,580,739 -34.58 

Tháng 4 31,006,194 -38.70 

Tháng 5 9,930,381 -67.97 

Tháng 6 38,316,527 285.85 

Tháng 7 48,333,386 26.14 

Tháng 8 73,115,362 51.27 

Tháng 9  98,271,495 34.41 

Tháng 10 38,283,674 -61.04 

Tháng 11 40,842,368 6.68 

Tháng 12 58,242,392 42.60 


